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PHỤ LỤC:  DANH MỤC VẬT TƯ, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số          /TMBG-ĐN5 ngày        tháng         năm 2026) 

TT Tên thiết bị  
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá/ yêu cầu của 

dịch vụ liên quan 

Xuất xứ, kỹ 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của hàng 

hóa, năm 

sản xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

trước 

thuế 

(Đồng) 

Thành 

tiền trước 

thuế 

(Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Thuế 

GTGT(

Đồng) 

Thành 

tiền sau 

thuế 

(Đồng)  

I Vật tư chính          

1   

Servomotor bao gồm: 1 bộ Servomotor có chốt khóa thủy lực, 1 
bộ Servomotor không có chốt khóa thủy lực. 

- Áp suất hoạt động của Servomotor: 6.3MPa, áp suất dầu tối thiểu: 
5.04MPa. 
- Vật liệu làm ống: Q355B hoặc tương đương. Đường kính trong 
của ống Ø280H8/Ø279.2f7 
- Vật liệu thanh piston: 42CrMo mạ crom cứng. Đường kính thanh 
piston Ø110H8/f7. 

- Hành trình của Servomotor: 361mm. Sai số hành trình không 
vượt quá ±1mm. 
- Áp suất thử nghiệm là 11MPa, và duy trì trong 30 phút, bất kỳ sự 
rò rỉ hoặc biến dạng nào đều không được chấp nhận. 
- Thiết bị đáp ứng trong dải nhiệt độ làm việc của dầu thủy lực: tối 
thiểu 0°C, tối đa 80°C. 

- Các bộ phận làm kín: phớt chắn bụi, phớt dẫn hướng, phớt làm 
kín, oring phải đồng bộ với Servomotor, chịu dầu, chịu áp, chịu 
nhiệt, đảm bảo làm kín và đáp ứng điều kiện làm việc của 
Servomotor. 
- Kích thước đế của các bộ Servomotor mới phải phù hợp với kích 
thước tấm đế hiện hữu của buồng tua bin tổ máy H1. 

Các thông số chi tiết hiện hữu của Servomotor đơn vị cung 

cấp xem trong các bản vẽ đính kèm bao gồm:  
H-418100MEF25-301FTA; H-418100MEF25-201FTA;  H-
418100MEF25-230FTA; H-418100MEF25-240FTB; H-
418100MEF25-241FTB; đính kèm). 
Bao gồm đầy đủ các phụ kiện lắp đặt đồng bộ liên quan, phù hợp 
với các thiết bị hiện hữu tại tuabin tổ máy H1-NMTĐ Đồng Nai 5  

Không bao gồm:  
+ Thanh liên kết (thanh truyền) kết nối giữa servomotor cánh 
hướng với vành điều chỉnh cánh hướng. 
+ Thước chỉ thị độ mở cánh hướng. 
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TT Tên thiết bị  
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá/ yêu cầu của 

dịch vụ liên quan 

Xuất xứ, kỹ 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của hàng 

hóa, năm 

sản xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

trước 

thuế 

(Đồng) 

Thành 

tiền trước 

thuế 

(Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Thuế 

GTGT(

Đồng) 

Thành 

tiền sau 

thuế 

(Đồng)  

Như mô tả trong bản vẽ H-418100MEF25-SA00TL đính kèm 
Năm sản xuất 2026 
Nhà cung cấp phải cam kết thiết bị mới mà nhà cung cấp chào 
đảm bảo tương thích với hệ thống thiết bị hiện hữu của Nhà máy 
thuỷ điện Đồng Nai 5. 

II 
Dịch vụ liên 

quan 
         

1 
Khảo sát, thu thập 
số liệu; Chuẩn bị 
công việc. 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

 

lần 1      

2 
Tháo dỡ các bộ 
Servomotor cánh 
hướng cũ 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

 

lần 1      

3 
Lắp đặt các bộ 
Servomotor cánh 
hướng mới 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

 

lần 1      

4 

Thử nghiệm thủy 
lực cho bộ 
Servomotor cánh 
hướng mới 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 
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5 

Lắp đặt hoàn tất 
Servomotor cánh 
hướng, căn chỉnh 
sau lắp đặt và thử 

nghiệm đóng mở 
cánh hướng 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

 

lần 1      

6 
Lọc dầu tuần 
hoàn và xả khí 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

 

lần 1      
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 Ghi chú: Nhà cung cấp phải tự chuẩn bị gói vật tư phụ, tiêu hao, công cụ, dụng cụ, máy thi công… để đảm bảo thi công hoàn thành theo 
yêu cầu công việc lắp đặt hoàn thiện thay thế các Servomotor tổ máy H1 đáp ứng yêu cầu về theo phương án kỹ thuật (đính kèm thư mời báo 
giá này). 
Để đảm bảo thông số chính xác về thiết bị hiện hữu, Nhà cung cấp có thể tự khảo sát hiện trường, nghiên cứu bản vẽ và làm việc với nhà sản 
xuất để đảm bảo cung cấp chi tiết các bộ servomotor và phụ kiện cần thiết, phù hợp để thay thế cho các servomotor cánh hướng tuabin tổ 
máy H1 – NMTĐ Đồng Nai 5, bản vẽ, chỉ mang tính chất tham khảo. (bản vẽ và phương án đính kèm) 

TT Tên thiết bị  
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá/ yêu cầu của 

dịch vụ liên quan 

Xuất xứ, kỹ 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của hàng 

hóa, năm 

sản xuất 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

trước 

thuế 

(Đồng) 

Thành 

tiền trước 

thuế 

(Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Thuế 

GTGT(

Đồng) 

Thành 

tiền sau 

thuế 

(Đồng)  

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

7 

Thử nghiệm và 
hiệu chỉnh 02 bộ 
Servomotor cánh 
hướng, hệ thống 
điều tốc tổ máy 
H1 - NMTĐ 

Đồng Nai 5: 
  + Thử nghiệm 
không tải ở chế độ 
cơ. 
  + Hiệu chỉnh 
thông số độ mở 

cánh hướng. 
  + Thử nghiệm 
động lực học. 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

 

lần 1      

8 

Nghiệm thu và 

lập báo cáo kết 

quả thử nghiệm 

Nhà cung cấp báo giá trọn gói cho 1 lần thực hiện công 

việc này giá đã bao gồm vật liệu phụ (nếu có), máy thi 

công, nhân công trong nước, chuyên gia nước ngoài và các 

chi phí khác để hoàn thành công việc này. 

 

lần 1      
























































